
TT TEN_VTYT_BV DON_VI_ DON_GIA

1 Bông gòn viên  ( gói  300g ) gói 42,000

2 Bông mỡ Kg kg 94,500

3 Bông hút Kg kg 136,900

4 Tăm bông nhựa tiệt trùng que 179

5 Tăm bông tre chưa tiệt trùng que 594

6 Que cấy nhựa đầu tròn que 924

7 Que cấy nhựa vô trùng que 990

8 Tăm bông lấy bệnh phẩm vô trùng /1 cái / ống phù hợp que 2,585

9 Hóa chất H2O2 15 chu kỳ   ( cốc 113ml * 3) hộp 7,887,000

10 Băng thun có keo 6cm*4.5m cuộn 75,500

11 Băng thun có keo 8cm*4.5m cuộn 96,400

12 Băng co giãn 10cm*10m cuộn 68,000

13 Băng cuộn 9cm*2.5 m cuộn 1,113

14 Băng cá nhân 2*6 cm miếng 265

15 Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước  7.3*8cm miếng 5,424

16 Băng cố định kim luồn vô trùng 6*9cm miếng 3,465

17 Băng có gạc vô trùng 10*8cm miếng 3,360

18 Băng có gạc vô trùng 7*5cm miếng 1,995

19 Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước  5.3*8cm miếng 4,200
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20 Băng có gạc vô trùng 10*9cm miếng 2,920

21 Băng cố định kim luồn vô trùng 6*9cm có cửa theo dõi miếng 4,500

22 Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 10*7cm miếng 4,500

23 Băng có gạc vô trùng, không thấm nước 10*9cm miếng 5,200

24 Băng keo lụa 2.5cm*5m ( hộp 1 cuộn ) cuộn 13,400

25 Băng keo giấy 1.25cm*5m cuộn 3,960

26 Băng keo lụa 1.25cm*5m ( hộp 1 cuộn) cuộn 4,158

27 Băng Alginate bạc 10*10cm miếng 165,900

28 Băng Alginate Calcium 10cm*10cm miếng 58,000

29 Băng Alginate Calcium 30cm*2.2cm cuộn 118,600

30 Bông ép sọ não VT  2*4cm-4 lớp CQ gói 6,090

31 Bông ép sọ não VT 1*4cm-4 lớp CQ gói 5,880

32 Bông ép sọ não VT 1*8cm-4 lớp CQ gói 6,510

33 Bông ép sọ não VT 2*8cm-4 lớp CQ gói 6,720

34 Gạc phẫu thuật 14*20cm  (  6 lớp cản quang tiệt trùng ) miếng 1,995

35 Gạc dẫn lưu 0,01*2 m tiệt trùng cuộn 1,386

36 Gạc Vaseline miếng 822

37 Gạc thấm nước  (vải mùng) mét 3,780

38 Băng gạc đắp vết thương 10*20cm vô trùng cái 1,890

39 Băng keo có gạc vô trùng 10cm*7cm miếng 2,335

40 Băng keo có gạc vô trùng 10cm*9cm miếng 2,920



41 Băng keo có gạc vô trùng 15cm*9cm miếng 3,990

42 Băng keo có gạc vô trùng 20cm*9cm miếng 5,100

43 Băng Lipido-colloid 10*10cm miếng 30,500

44 Băng Lipido-colloid 15*20cm miếng 52,800

45 Băng Lipido-colloid có kháng sinh SSD 10* 12cm miếng 41,500

46 Băng Lipido-colloid có kháng sinh SSD 15* 20cm miếng 77,000

47 Gạc cầm máu mũi Merocel miếng 134,400

48 Gạc cầm máu Spongostan miếng 73,500

49 Keo Dermabond 0.5 ml - Mã AHV12 ống 170,520

50 Vật liệu cầm máu Surgicel Fibrillar 2.5*5.1-Mã 1961 miếng 440,370

51 Bơm tiêm 10cc + Kim 25G   cái 825

52 Bơm tiêm 1cc + Kim 25G cái 583

53 Bơm tiêm 3cc + Kim 25G cái 583

54 Bơm tiêm 5cc + Kim 25G cái 595

55 Bơm tiêm 20cc phù hợp máy tiêm Terumo cái 8,400

56 Bơm tiêm 100ml cản quang máy CT Scanner cái 262,500

57 Bơm tiêm 20cc  phù hợp máy bơm tiêm B.Braun cái 9,500

58 Bơm tiêm 50cc phù hợp máy bơm tiêm  B.Braun cái 12,000

59 Bơm tiêm 50cc phù hợp máy tiêm Terumo cái 12,000

60 Kim bướm 23G*3/4" cái 1,113

61 Kim bướm 23G*3/4" cái 840



62 Kim chích  lấy máu cái 322

63 Lim chích máu (Lancet) cái 322

64 Kim lấy thuốc (Kim tiêm 18G) cái 259

65 Kim lấy thuốc (Kim tiêm 20G) cái 263

66 Kim luồn tĩnh mạch 24 có cánh, không cửa ADVA cái 8,400

67 Kim luồn tĩnh mạch 26 có cánh, không cửa ADVA cái 12,600

68 Kim luồn tĩnh mạch an toàn 20  có cánh, có cửa cái 12,600

69 Kim luồn tĩnh mạch số 14 có cánh, không cửa cái 6,300

70 Kim luồn tĩnh mạch số 16 có cánh, không cửa cái 6,300

71 Kim luồn tĩnh mạch số 18 có cánh, có cửa cái 5,250

72 Kim luồn tĩnh mạch số 22  có cánh, không cửa cái 6,300

73 Kim luồn tĩnh mạch số 22 có cánh, có cửa cái 5,250

74 Kim luồn mạch máu (Introcan Safety 22G) cái 15,440

75 Kim luồn mạch máu (Introcan Safety 24G) cái 15,440

76 Kim tiêm 23G cái 265

77 Kim tiêm 25G cái 265

78 Kim tiêm các số 18G;20G;22G;25G;26G cái 324

79 Nút chặn kim luồn cái 1,050

80 Nút chặn đuôi kim luồn cái 3,822

81 Kim chọc tuỷ 20*3.5 In cái 16,800

82 Kim chọc tuỷ 22*3.5In cái 16,800



83 Kim chọc tuỷ 27*3.5 In cái 16,800

84 Kim chọc tuỷ 18*3.5In cái 14,500

85 Kim chọc tuỷ 25*3.5In cái 14,500

86 Kim chọc dò(Spinocan 25G*3) cái 14,500

87 Kim chọc dò(Spinocan 27G*3) cái 19,000

88 Kim chọc dò (Spinocan 18G*3-88mm) cái 21,525

89 Kim chọc dò (Spinocan 20G*3-88mm) cái 21,525

90 Kim chọc dò (Spinocan 22G*3-88mm) cái 21,525

91 Kim gây tê (Kim nha ngắn) cái 1,155

92 Dây dịch 20 giọt/phút sợi 3,085

93 Dây dịch đếm 60 giọt có bầu   150 ml sợi 15,700

94 Dây truyền máu sợi 17,700

95 Dây truyền máu sợi 7,100

96 Dây truyền máu phù hợp máy Terumo sợi 21,000

97 Dây dịch 20 giọt phù hợp máy B.Braun sợi 3,085

98 Găng tay khám size XS có bột đôi 861

99 Găng tay size M có bột đôi 861

100 Găng tay size S có bột đôi 859

101 Găng khám size M có bột đôi 839

102 Găng khám size S có bột đôi 830

103 Găng tay phẫu thuật  7.0  (không tiệt trùng )   đôi 1,210



104 Găng tay phẫu thuật  7.5  ( không tiệt trùng ) đôi 1,210

105 Găng phẫu thuật A1 số 7.0 đôi 1,709

106 Găng phẫu thuật A1 số 7.5 đôi 1,709

107 Găng phẫu thuật tiệt trùng 6,5 đôi 2,793

108 Găng phẫu thuật tiệt trùng 7.0 đôi 2,793

109 Găng phẫu thuật tiệt trùng 8.0 đôi 2,793

110 Găng phẫu thuật tiệt trùng 7.5 đôi 2,766

111 Túi bao bì 10cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 1,320,000

112 Túi bao bì 15cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 1,890,000

113 Túi bao bì 20cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 2,530,000

114 Túi bao bì 25cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 2,970,000

115 Túi bao bì 30cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 3,353,000

116 Túi bao bì 35cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 3,776,000

117 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 10cm*200m cuộn 305,000

118 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 15cm*200m cuộn 475,000

119 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 20cm*200m cuộn 605,000

120 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 25cm*200m cuộn 735,000

121 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 30cm*200m cuộn 815,000

122 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 35cm*200m cuộn 910,000

123 Túi hấp dụng cụ loại dẹp 7.5cm*200m cuộn 255,000

124 Túi bao bì 7.5cm*200m (nhiệt độ thấp) cuộn 775,000



125 Túi nước tiểu có dây 2000ml cái 3,885

126 Ống nghiệm 5ml có nhãn,  không nắp cái 231

127 Ống nghiệm 5ml có nhãn, có nắp cái 315

128 Ống nghiệm chứa máu kháng đông  EDTA 0,5 ml ống 945

129 Ống nghiệm chứa máu kháng đông  EDTA 1 ml ống 693

130 Ống nghiệm Enpendrof 1.5ml cái 209

131 Ống nghiệm hồng cầu lưới ống 1,470

132 Ống nghiệm thủy tinh 12*50mm  cái 945

133 Ống nghiệm chứa máu kháng đông Natri Citrat ống 680

134 Lọ đựng nước tiểu vô trùng lọ 1,470

135 Lọ đựng phân lọ 1,470

136

Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm 
biến nhiệt ( Phụ kiện đo cung lượng tim CO máy Philip - 
Mã PV8115) dùng cho trẻ em, trẻ sơ sinh bộ 5,490,000

137 Ống ca-nuyn mở khí quản có bóng 4F-5.5F bộ 209,790

138 Ống ca-nuyn mở khí quản có bóng 6F-6.5F bộ 209,790

139 Ống ca-nuyn mở khí quản không bóng   3F-3.5F bộ 146,979

140 Ống ca-nuyn mở khí quản không bóng   4F-4.5F bộ 146,979

141 Ống ca-nuyn mở khí quản không bóng   5F-5.5F bộ 146,979

142 Ống nội khí quản 3.0 có bóng cái 20,845

143 Ống nội khí quản 3.5 có bóng cái 20,845

144 Ống nội khí quản 4.0 có bóng cái 20,485



145 Ống nội khí quản 4.5 có bóng sợi 11,600

146 Ống nội khí quản 4.5 không bóng sợi 11,600

147 Ống nội khí quản 5.,0 có bóng sợi 11,600

148 Ống nội khí quản 5.0 không bóng sợi 11,600

149 Ống nội khí quản 5.5 có bóng sợi 11,600

150 Ống nội khí quản 6.0 có bóng sợi 11,600

151 Ống nội khí quản 6.5 có bóng sợi 11,600

152 Ống nội khí quản 6.5 không bóng sợi 11,600

153 Ống nội khí quản 7.0 có bóng sợi 11,600

154 Ống nội khí quản 7.5 có bóng sợi 11,600

155 Ống sonde oxy 2 nhánh sơ sinh sợi 4,851

156 Ống (sonde) oxy 2 nhánh trẻ lớn sợi 3,969

157 Ống (sonde) oxy 2 nhánh trẻ lớn  sợi 3,948

158 Ống (sonde) oxy 2 nhánh trẻ nhỏ sợi 3,969

159 Ống (sonde) oxy 2 nhánh trẻ nhỏ sợi 3,948

160 Ống (sonde) oxy 2 nhánh sơ sinh sợi 5,040

161 Thông (sonde) dạ dày 10 sợi 3,150

162 Thông (sonde) dạ dày 12 sợi 3,150

163 Thông (sonde) dạ dày 14 sợi 3,150

164 Thông (sonde) dạ dày 16 sợi 3,990

165 Thông (sonde) dạ dày 18 sợi 4,515



166 Thông (sonde) dạ dày 6 sợi 3,150

167 Thông (sonde) dạ dày 8 sợi 3,150

168 Thông (sonde) hậu môn 12;14; 16; 24 sợi 4,830

169 Thông tiểu (sonde) Foley 2 nhánh 16Fr sợi 9,450

170 Thông tiểu (sonde) Foley 2 nhánh 18Fr sợi 9,450

171 Thông tiểu (sonde) Foley 2 nhánh 24Fr) sợi 8,400

172 Thông dạ dày (sonde feeding 10Fr/50cm, có chia vạch) sợi 4,200

173 Thông dạ dày (sonde feeding 12Fr/50cm, có chia vạch) sợi 4,200

174 Thông dạ dày (sonde feeding 14Fr/50cm, có chia vạch) sợi 4,200

175 Thông dạ dày (sonde feeding 5Fr/50cm, có chia vạch) sợi 4,200

176 Thông dạ dày (sonde feeding 6Fr/50cm, có chia vạch) sợi 4,200

177 Thông dạ dày (sonde feeding 8Fr/50cm, có chia vạch) sợi 4,200

178 Thông tiểu (sonde Foley 2 nhánh 10Fr) sợi 14,700

179 Thông tiểu (sonde Foley 2 nhánh 6Fr) sợi 14,700

180 Thông tiểu (sonde Foley 2 nhánh 6Fr) sợi 14,700

181 Thông tiểu (sonde Foley 2 nhánh 8Fr 3-5ml) sợi 14,700

182 Thông (sonde) hậu môn  18 sợi 6,300

183 Thông tiểu (sonde) Nelaton 12Fr ,16Fr) sợi 3,150

184 Thông tiểu (sonde) Nelaton 8Fr ,10Fr) sợi 3,150

185 Thông (sonde) dạ dày 6 sợi 2,730

186 Thông (sonde) dạ dày 8 sợi 2,730



187 Ống dẫn lưu màng phổi  số 10-24 cái 41,790

188

Bộ dây thở 2 nhánh dùng cho 1 bệnh nhân sơ sinh (gồm 
4 đoạn dây 60cm+1 đoạn dây 30cm + 1 cuff nối ống 
NKQ + co Y) bộ 189,000

189

Bộ dây thở 2 nhánh dùng cho 1 bệnh nhân trẻ em (gồm 4 
đoạn dây 60cm + 1 đoạn dây 30cm + 1 cuff nối ống 
NKQ + co Y) bộ 157,500

190

Bộ dây thở 2 nhánh dùng cho 1 bệnh nhân trẻ lớn (gồm 
4 đoạn dây 60cm+1 đoạn dây 30cm + 1 cuff nối ống 
NKQ + co Y) bộ 157,500

191 Dây nối Min.Vol.Ext.Tubing 140-150 cm sợi 5,943

192 Dây nối bơm tiêm  140-150 cm sợi 5,166

193 Ba chạc có dây 25cm cái 4,011

194 Dây nối bơm tiêm  75 cm sợi 3,633

195 Ba chạc không dây cái 2,940

196 Dây nối Min.Vol.Ext Tubing 75 cm sợi 3,580

197 Ống thông (catheter) Balton  6.5F-24G lọc máu 2 nòng) bộ 682,500

198 Ống thông (catheter) Balton 12F-24G lọc máu 2 nòng) bộ 682,500

199 Ống thông (catheter) Balton 8F-24G lọc máu 2 nòng) bộ 682,500

200
Ống thông (catheter) tĩnh mạch trung tâm các số 
3F,4F,5F-1nòng) bộ 315,000

201 Ống thông(cathetere) hút đàm 10 có kiểm soát, có nắp sợi 1,680

202

Ống thông(catheter) động mạch đùi có đầu nhận cảm 
biến áp lực, nhiệt độ dùng cho trẻ em, sơ sinh, trẻ lớn ( 
Phụ kiện đo cung lượng tim CO máy Philip Mã 
PV2013L07A) bộ 14,950,000

203 Ống thông (catheter) TM ngoại biên 1F-28G) bộ 1,800,000

204 Ống thông (catheter) TM ngoại biên 2F-28G) bộ 1,600,000

205
Ống thông (catheter) TM rốn số: 2F;3F;3.5F;4F;5F-1 
nòng) bộ 95,000

206 Ống thông (catheter) TM trung tâm 4F-24G 2nòng) bộ 487,200



207 Ống thông (catheter) TM trung tâm 5F-24G 2nòng) bộ 487,200

208 Ống thông(cathetere) hút đàm 12 có kiểm soát, có nắp sợi 1,764

209 Ống thông(cathetere) hút đàm 14 có kiểm soát, có nắp sợi 1,764

210 Ống thông(cathetere) hút đàm 16 có kiểm soát, có nắp sợi 1,764

211 Ống thông(cathetere) hút đàm 6 có kiểm soát, có nắp sợi 1,764

212 Ống thông(cathetere) hút đàm 8 có kiểm soát, có nắp sợi 1,764

213
Ống thông(cathetere)Trocar dẫn lưu màng phổi các số 8-
22 cái 149,940

214 Chỉ Polyglactine 6/0 kim tròn 13mm,45cm. sợi 71,400

215 Chỉ Bone wax tép 29,400

216 Chỉ PDS II 5/0 90cm.2 kim tròn Mã W9108H sợi 204,120

217 Chỉ PDS II 6/0 45cm.kim tròn   Mã W9100H sợi 133,875

218 Chỉ PDS II 7/0.45cm.2 kim tròn Mã W9095T sợi 234,360

219
Chỉ Polyglactine 5/0 kim tam giác 16mm, 45cm-Mã 
W9505T sợi 89,775

220 Chỉ Polyglactine 5/0 kim tròn 17mm,75cm-Mã W9105 sợi 101,115

221
Chỉ Polyglactine 6/0 kim tam giác 11mm, 45cm-Mã 
W9500T sợi 168,210

222 Chỉ Polyglactine 6/0 kim tròn 13mm,45cm-Mã W9981 sợi 132,195

223
Chỉ Polyglactine plus 1/0 kim tròn 40mm, 90cm-Mã 
VCP358H sợi 100,590

224
Chỉ Polyglactine plus 1/0 kim tròn 40mm, 90cm-Mã 
VCP359H sợi 96,495

225
Chỉ Polyglactine plus 2/0 kim tròn 26mm, 70cm-Mã 
VCP317H sợi 80,325

226
Chỉ Polyglactine plus 3/0 kim tròn 26mm, 70cm-Mã 
VCP316H sợi 76,020

227
Chỉ Polyglactine plus 4/0 kim tam giác 19mm,75cm-Mã 
W9922 sợi 82,635



228
Chỉ Polyglactine plus 4/0 kim tròn 20mm,75cm-Mã 
W9113 sợi 70,350

229 Chỉ Prolen 5/0-60cm-Mã W8662 tép 270,060

230 Chỉ Prolene 2/0.90 cm.2 kim tròn Mã W8977 sợi 137,130

231 Chỉ Prolene 4/0.90 cm.2 kim tròn Mã W8761 sợi 176,295

232 Chỉ Prolene 6/0.60 cm.2 kim tròn Mã W8597 sợi 143,955

233 Chỉ Nylon 10.0 sợi 105,000

234 Chỉ Nylon 3.0 kim tam giác sợi 10,920

235 Chỉ Nylon 4.0 kim tam giác sợi 12,180

236 Chỉ Nylon 5.0 kim tam giác sợi 14,490

237 Chỉ Nylon 6.0 kim tam giác sợi 29,715

238 Chỉ Nylon 7.0 kim tam giác sợi 37,695

239 Chỉ Silk 10.0 có kim sợi 176,400

240 Chỉ Silk 2.0 kim tam giác sợi 14,700

241 Chỉ Silk 2.0 kim tròn sợi 11,865

242 Chỉ Silk 3.0 không kim nhiều sợi 12sợi *75cm sợi 15,120

243 Chỉ Silk 3.0 kim tam giác sợi 14,700

244 Chỉ Silk 3.0 kim tròn sợi 11,865

245 Chỉ Silk 4.0 kim tam giác sợi 14,700

246 Chỉ Silk 4.0 kim tròn sợi 15,540

247 Chỉ Silk 5.0 kim tam giác sợi 15,960

248 Chỉ Silk 6.0 kim tam giác sợi 30,975



249 Chỉ Silk 7.0 kim tam giác sợi 30,975

250 Chỉ Silk cột, không kim 3.0-4.0 12sợi *75cm sợi 18,900

251 Chỉ Chromic 2.0 kim tròn sợi 19,425

252 Chỉ Chromic 3.0 kim tròn sợi 20,580

253 Chỉ Chromic 4.0 kim tam giác sợi 19,425

254 Chỉ Chromic 4.0 kim tròn sợi 19,635

255 Chỉ Chromic khâu gan 1 sợi 36,960

256 Chỉ Chromic 2.0 kim tam giác sợi 18,930

257 Chỉ Chromic 3.0 kim tam giác sợi 18,930

258 Chỉ Chromic 1.0 kim tròn sợi 20,350

259 Chỉ Plain 2.0 kim tròn sợi 19,425

260 Chỉ Plain 3.0 kim tròn sợi 18,375

261 Chỉ Plain 4.0 kim tam giác sợi 21,525

262 Chỉ Plain 4.0 kim tròn sợi 21,525

263 Chỉ thép dùng cho xương bánh chè ST90D120 sợi 99,750

264 Băng thay chỉ khâu da 3*75mm miếng 5,820

265 Băng thay chỉ khâu da 6*75mm miếng 5,820

266 Dao bào da tay  (Skin graft blade) cái 72,450

267 Dao mổ số 10 cái 795

268 Dao mổ số 11 cái 795

269 Dao mổ số 12 cái 795



270 Dao mổ số 15 cái 795

271 Dao mổ số 10 cái 1,300

272 Dao mổ số 11 cái 1,300

273 Dao mổ số 12 cái 1,300

274 Dao mổ số 15 cái 1,300

275
Quả lọc, màng lọc, hệ thống dây dẫn (Multifiletrate-
Kitmidi) bộ 2,930,000

276
Quả lọc, màng lọc, hệ thống dây dẫn (Multifiltrate -Kit 
paed CRRT/SCUF) bộ 2,900,000

277
Quả lọc, màng lọc, hệ thống dây dẫn (Multifiltrate-Kit 4-
CVVHDF 600) bộ 2,918,000

278
Quả lọc, màng lọc, hệ thống dây dẫn (Plasmafilter-Kit 
16 MPS P2 dry) bộ 3,450,000

279 Dịch lọc máu (Hemosol-K= 0mmol/ l - 5 lít túi 760,000

280 Hệ thống dây dẫn trong lọc máu (Filtrate bag 10lít) cái 140,000

281 Băng keo chỉ thị nhiệt độ hấp 24mm*55m - 3M cuộn 80,325

282 Bao dây Camera 150mm*2.5 m cái 7,000

283
Dây đo Etco2 qua mũi dùng 1 lần cho trẻ em máy 
Philips sợi 1,250,000

284
Dây đo Etco2 qua nội khí quản dùng cho sơ sinh máy 
Philips sợi 1,250,000

285 Đầu col vàng có khía cái 66

286 Đầu col xanh cái 121

287 Đầu col trắng cái 280

288 Bộ đo HA xâm lấn  máy Monitor  -Nihon kohden bộ 357,000

289 Bộ đo HA xâm lấn  máy Monitor  -Argon bộ 262,500

290 Que đè lưỡi gỗ vô trùng (VT/1cái) cái 252



291 Điện cực dán kendal trẻ em cái 1,680

292 Điện cực trung tín cái 21,000

293 Mặt nạ xông khí dung T.E bộ 16,800

294 Mặt nạ thở Oxy có túi cái 13,650

295 Mặt nạ thở oxy người lớn, trẻ em bộ 15,330

296 Miếng áp dùng trong PT (Màng phẫu thuật 15*28cm) cái 28,200

297 Miếng áp dùng trong PT (Màng phẫu thuật 28x30cm) cái 52,400

298 Lọc khuẩn 3 chức năng cái 23,100

299 Lọc vi sinh điều áp hút cái 69,000

300 Áo giấy cái 10,815

301 Áo phẫu thuật L (160*135) cái 12,600

302 Áo phẫu thuật M (150*125) cái 11,970

303 Giày giấy đôi 1,890

304 Khăn mổ 0.8*1.2 m cái 4,725

305 Khăn mổ 1.2 *1.4 m cái 7,560

306 Khẩu trang giấy 2 lớp (  không tiệt trùng ) cái 336

307 Quần giấy cái 8,610

308 Film HRU 30*40cm Hộp/100 tấm tấm 13,375

309 Khăn mổ 1.4 *1.6 m cái 8,800

310 Nón giấy nữ cái 756

311 Săng mổ 0,6*0,6 m cái 2,289



312 Săng mổ 0.8*0.8 m cái 3,465

313 Tã giấy T.E siêu mỏng ( size M-S ) miếng 3,130

314 Gel siêu âm - 5 lít bình 84,000

315 Giấy siêu âm trắng đen Sony UPP-110mm*20m cuộn 150,260

316 Khẩu trang giấy 3 lớp vô trùng ( VT/1cái ) cái 567

317 Pipet Pastues 3cc nhựa cái 400

318 Film khô lase DI-HL 35*43 cm tấm 37,500

319 Giấy in nhiệt các loại 58mm*30m cuộn 14,630

320 Ống HCT -  Tube /100 cái cái 418

321 Dụng cụ làm ấm khí thở / mở    khí quản cái 26,250

322 Kem điện não ( hũ 400gr ) hộp 630,000

323 Giấy ghi điện tim cuộn 48,950

324 Cán gắn vòng cấy cái 148,500

325 Đầu Tip VT 1000UL cái 2,126

326 Đầu Tip VT 100-200UL cái 1,329

327 Đầu Tip VT 10-20UL cái 1,329

328 Đĩa petri 60-90 tiệt trùng cái 2,145

329 Pylori test test 11,000

330 Vòng cấy cứng cái 18,700

331 Vòng cấy định lượng cái 33,550

332 Vòng cấy mềm cái 18,700



333 Bi đo đông máu lọ 2,775,000

334 Coag D Cuvette   ( 1000 cái/hộp ) cái 3,400

335 Coag D Cuvette ST4  (160 cái/hộp) cái 2,300

336 Finntip 1,5ml cái 145,542

337 Micropipettes cái 4,365

338 Ống đo VS cái 10,998

339 Test chỉ thị nhiệt độ máy hấp Plasma test 1,800

340 Test thử áp suất nồi hấp 00130 - 3M test 3,400

341 Test thử nhiệt độ gói hấp 1250 - 3M test 1,500

342 Test chỉ thị hóa học class5 - 1243 test 2,680

343 Test chỉ thị sinh học 1292 - 3M test 36,500

344 Test thử nhiệt độ nồi hấp 1243A - 3M test 2,680

345 Que thử nước tiểu 10 thông số ( Kèm máy + giấy in ) test 2,100

346 Dây đeo tay TE cái 2,100

347 Film XQ  nha tấm 3,530

348 Film XQ 30*40cm ( Hộp100 tấm ) tấm 13,000

349 Film XQ KTS - máy Drystar   10*12 in (25x 30cm) tấm 18,950

350 Film XQ KTS - máy Drystar   8*10 in (20x 25cm) tấm 12,700

351 Film XQ KTS - máy Drystar  14*17 in  (35 x 43cm) tấm 33,500

352 Gel địên tim chai 14,400

353 Lam kính ( Lam 7102 ) hộp /72 miếng miếng 199



354 Lament hộp/100miếng hộp 416

355 Ống lấy máu nắp đỏ Serum ống 630

356 Tạp dề cái 3,380

357 Khí CO2 ( lớn ) chai 176,000

358 Khí CO2 ( nhỏ) chai 77,000

359 Bộ chăm sóc VT sọ não (4 món) bộ 25,200

360 Bộ khăn PT sọ não C (6 món) bộ 283,500

361 Que thử Glucose Active( kèm đặt máy ) test 5,900

362 Test chỉ thị hóa học class4 - 1250 test 1,200

363 Giấy mực CK 30S bộ 3,000,000


